
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính
Số CMND/ Thẻ 

CCCD
Tỉnh/TP

1 Đào Hồng Vân Anh 07/10/1992 Nữ 0821920***** Tiền Giang

2 Đỗ Trúc Lam Phương 29/12/1999 Nữ 0791990***** TP. Hồ Chí Minh

3 Hoàng Hữu Trung 05/04/1995 Nam 0400950***** Nghệ An

4 Lê Công Trường 19/06/1997 Nam 264493*** Ninh Thuận

5 Lê Thị Hồng Nhung 18/01/1994 Nữ 0961940***** Bạc Liêu

6 Lê Trần Tuyết Hạnh 28/04/1986 Nữ 271724*** Đồng Nai

7 Lê Văn Thịnh 21/01/1998 Nam 0400980***** Nghệ An

8 Lý Dùng Sao 03/03/1994 Nam 0750940***** Đồng Nai

9 Mai Mạnh Duy 08/11/1995 Nam 201719*** Đà Nẵng

10 Lý Lục Diệp 15/07/1996 Nữ 0911960***** Kiên Giang

11 Nguyễn Minh Kha 09/10/1998 Nam 301675*** Long An

12 Nguyễn Minh Tùng 11/02/1996 Nam 0790960***** TP. Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Ngọc Nghĩa 13/06/1991 Nam 0790910***** TP. Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Ngọc Sơn 08/08/1988 Nam 131240*** Phú Thọ

15 Nguyễn Ngọc Yến 19/06/1995 Nữ 0791950***** TP. Hồ Chí Minh

16 Nguyễn Quang Tá 29/06/1992 Nam 0400920***** Lâm Đồng

17 Nguyễn Thạnh Phát 25/10/1990 Nam 0790900***** TP. Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Thị Hiền 20/11/1997 Nữ 122252*** Bắc Giang

19 Nguyễn Thị Lan Anh 03/10/1996 Nữ 0341960***** TP. Hồ Chí Minh

20 Nguyễn Thị Mộng Huyền 05/11/1996 Nữ 0791960***** TP. Hồ Chí Minh

21 Nguyễn Xuân Trường 26/07/1992 Nam 0010920***** Hà Nội

22 Phạm Thị Ánh Tuyết 06/02/1997 Nữ 0671970***** Đăk Nông

23 Trần Ánh Loan 29/01/1991 Nữ 0961910***** Cà mau

24 Tô Lâm Phương Thảo 30/12/1989 Nữ 0791890***** TP. Hồ Chí Minh

25 Trần Lê Hương Chi 19/02/1995 Nữ 0791950***** TP. Hồ Chí Minh

26 Trần Thanh Phi 20/11/1997 Nam 0790970***** TP. Hồ Chí Minh

27 Trần Văn Chính 13/08/1990 Nam 0400900***** Nghệ An

28 Trương Khánh Hương 26/11/1994 Nữ 0341940***** Thái Bình

29 Võ Hoàng Phương Uyên 28/05/1993 Nữ 0491930***** Quảng Nam

30 Võ Thị Hồng Mỹ 02/12/2001 Nữ 0793010***** TP. Hồ Chí Minh

31 Vương Thiên Cương 28/02/1990 Nam 0380900***** Thanh Hóa

32 Trương Gia Lộc 12/12/1997 Nam 272657*** Đồng Nai

33 Nguyễn Đức Huy 29/09/1998 Nam 3409800***** Thái Bình
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34 Nguyễn Hoàng Thiên Trang 23/04/1996 Nữ 7919601***** TP. Hồ Chí Minh

35 Nguyễn Thúy Hân 22/07/1993 Nữ 9119301***** Kiên Giang

36 Đoàn Minh Tâm 18/01/1996 Nữ 7919601***** TP. Hồ Chí Minh

37 Nguyễn Hải Yến 12/19/2000 Nữ 8630000***** Vĩnh Long

38 Phạm Thị Quỳnh Như 11/15/1998 Nữ 7919801***** TP.Hồ Chí Minh

39 Bùi Tường Huy 7/19/1997 Nam 7909701***** TP Hồ Chí Minh

40 Cát Phan Nghĩa Hiệp 04/10/1986 Nữ 225298*** Khánh Hòa

41 Ngô Quang Thiện 1/31/1990 Nam 7909001***** TP Hồ Chí Minh

42 Chếnh Chi Huy 04/01/1989 Nam 6008900***** Bình Thuận

43 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/08/1994 Nữ 3619400***** Nam Định



 


